
KHOA SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN

2023-2024 2024-2025 2025-2026

1 Nguồn quỹ đóng góp chuyển từ 2021-2023 7,800 0 0

2 Võ Thị Phượng 500 500 800

3 Nguyễn Kim Búp 1,380 500 1,000

4 Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh 300 200 1,000

5 Cô Bùi Thị Minh Nguyệt 1,000 500 1,400

6 Cô Lê Thị Thu Hường 1,000 500 1,000

7 Cô Phạm Thị Thanh Mai 1,200 600 1,500

8 Thầy Nguyễn Minh Thảo 500 0 0

9 Cô Lê Thị Thanh Xuân 300 0 400

10 Cô Lê Thị Thanh 500 0 300

11 Thầy Hồ Sỹ Linh 1,400 1,000 3,600

12 Cô Đặng Kim Tại 300 0 200

13 Cô Hoàng Thị Nghiệp 1,000 500 2,000

14 Thầy Huỳnh Vĩnh Phúc 2,000 500 10,000

15 Cô Nguyễn Thị Tình 500 0 700

16
Shop thể thao Vo Sport (cụ sinh viên LY2007-

Vo Minh)
500 0 0

17 Tập thể HOA2005A 1,600 0 0

18 Cô Trương Thị Bạch Yến 1,000 500 500

19 Tập thể cựu sinh viên CĐ Hóa-Sinh, 29K6 16,000 0 0

20 Cô Trần Thị Thanh Thư 500 0 0

21 Cô Võ Thủy Tiên 0 300 0

22 Thù lao Khảo sát của BMSP Hóa 0 800 0

23 Nguồn kinh phí Chào dón Tan SV 0 5,000 0

24 Thầy Lý Huy Hoàng 0 0 500

25 Cô Lê Thị Ngọc Tú 0 0 500

26 Cô Hà Thái Thủy Lê 0 0 700

27 Thầy Phan Tấn Lượm 0 0 6,100

28 Cô Phạm Minh Xuân 0 0 500

Năm học
STT Thông tin cá nhân/tổ chức

Đơn vị tính: nghìn đồng

THỐNG KÊ NGUỒN HỖ TRỢ TỪ CÁC CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ CHO 

QUỸ ĐỒNG HÀNH

(Tính đến năm 12/2025)



29 Cô Lư Ngọc Trâm Anh 0 0 500

30 Cô Nguyễn ngọc Bích 0 0 1,000

31 Cô Phạm Thị Mỹ Hạnh 0 0 800

32 Cô Nguyễn Thị Oanh 0 0 800

33 Thầy Nguyễn Văn Hưng 0 0 6,000

34 Lớp ĐHSCN24-L2-HCM(THSG) 0 0 1,000

35 Thầy Phạm Tuấn Vinh 0 0 300

36 Cô Trần Thị Ngọc Anh 0 0 500

39,280 11,400 43,600

Nguyễn Thảo Nhi

Tổng

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 12 năm 2025

Người tổng hợp




